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[bookmark: phần-tự-luận-03-câu---03-điểm]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu - 3,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc của một vật dao động điều hòa là một
A. đường hypebol.	B. đường thẳng.	C. đường elip.	D. đường hình sin.
Câu 2. Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn.
B. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức.
C. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.


Câu 3. Cho hai vật dao động điều hòa. Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là  và . Độ lệch pha giữa hai dao động này bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng  và vật nhỏ có khối lượng . Lấy . Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Một vật nhỏ dao động điều hòa có phương trình . Tại thời điểm , pha của dao động là




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 6. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng , lò xo có độ cứng . Tác dụng vào vật một lực tuần hoàn biên độ  và tần số  thì biên độ dao động ổn định của hệ là . Nếu giữ nguyên biên độ  nhưng tăng tần số đến giá trị  thì biên độ dao động ổn định của hệ là . Hệ thức nào dưới đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Biểu thức li độ của dao động điều hòa là , vận tốc của vật có giá trị cực đại là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8. Một dao động điều hòa có phương trình . Tại thời điểm , vật
A. có vận tốc cực đại.

B. đi qua vị trí  theo chiều dương.

C. đi qua vị trí  theo chiều âm.
D. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
Câu 9. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi
A. vận tốc của vật đạt cực tiểu.	B. vật ở vị trí có li độ bằng không.
C. vật ở vị trí có li độ cực đại.	D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.

Câu 10. Phương trình dao động điều hòa của vật là . Chu kì dao động của vật là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Chu kì dao động của một vật dao động điều hòa là
A. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu.

B. số dao động toàn phần vật thực hiện được trong .
C. khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.
D. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
Câu 12. Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.

PHẦN II. Câu trả lời đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đồ thị li độ - thời gian của một vật dao động điều hòa được mô tả như hình bên dưới.
[image: ]

a) Pha ban đầu của vật là .


b) Tốc độ của vật tại thời điểm  là .

c) Chu kì dao động của vật là .

d) Biên độ dao động của vật là .


Câu 2. Một vật có khối lượng , dao động điều hòa với tần số góc . Sự thay đổi của động năng theo li độ được mô tả như đồ thị hình bên.
[image: ]

a) Tần số góc của dao động là .

b) Cơ năng của vật là .

c) Tại vị trí vật có vận tốc bằng một nửa vận tốc cực đại thì vật có thế năng bằng .


d) Tại vị trí  thì thế năng của vật bằng .

PHẦN III. Câu trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình  thì có chu kì dao động là bao nhiêu giây? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.)




Câu 2. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài  với chu kì . Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ  theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ nhất, vật có tốc độ trung bình bằng bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.)

Câu 3. Một con lắc dao động tắt dần, cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm . Năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động là bao nhiêu phần trăm? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười.)





Câu 4. Một con lắc đơn gồm vật nặng có kích thước nhỏ, có khối lượng , treo ở đầu một sợi dây mềm không dãn có độ dài  và có khối lượng không đáng kể. Con lắc đơn dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo tại nơi có gia tốc trọng trường . Khi sợi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc  thì tốc độ của vật nặng là . Cơ năng của con lắc đơn là bao nhiêu jun? Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm.)
PHẦN TỰ LUẬN (03 câu - 03 điểm)


Câu 1 (1,0 điểm). Một vật dao động điều hòa, khi thực hiện  dao động toàn phần thì đi được quãng đường . Quỹ đạo của dao động có chiều dài bằng bao nhiêu cm?



Câu 2 (0,5 điểm). Một người đi bộ mỗi bước dài . Người này xách một xô nước rồi bước đi đều. Biết chu kì dao động của nước trong xô là . Nước trong xô sóng sánh mạnh nhất khi người này đi với tốc độ bằng bao nhiêu ?



Câu 3 (1,5 điểm). Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng , một đầu cố định, đầu còn lại gắn vật khối lượng . Hệ thực hiện dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn biến thiên thế năng theo thời gian của vật như hình vẽ. Biết tại  vật có li độ dương.
[image: ]
a) Tính biên độ dao động của vật.

b) Viết phương trình dao động điều hòa của vật.

c) Tìm thời gian ngắn nhất để động năng của vật đạt cực đại kể từ thời điểm ban đầu.
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LỜI GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
[bookmark: câu-1]Câu 1
Trong dao động điều hòa:

	
Suy ra

	

là phương trình một đường elip trong mặt phẳng .
Chọn C.
[bookmark: câu-2]Câu 2
Ở giai đoạn ổn định của dao động cưỡng bức, vật dao động với tần số đúng bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức, không nhất thiết bằng tần số riêng của hệ.
Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ ngoại lực, tần số ngoại lực và lực cản.
Vì vậy phát biểu “tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ” là sai.
Chọn C.
[bookmark: câu-3]Câu 3
Hai phương trình:

	

	
Độ lệch pha:

	
Chọn A.
[bookmark: câu-4]Câu 4
Với con lắc lò xo:

	
Tần số dao động của vật:

	
Động năng biến thiên với tần số gấp đôi tần số dao động của vật:

	
Chọn A.
[bookmark: câu-5]Câu 5

Pha dao động tại thời điểm  là

	

Tại :

	
Chọn C.
[bookmark: câu-6]Câu 6
Tần số riêng của hệ:

	


Cả  và  đều lớn hơn tần số cộng hưởng. Khi đi xa dần khỏi vùng cộng hưởng về phía tần số lớn, biên độ giảm.
Do đó

	
Chọn C.
[bookmark: câu-7]Câu 7
Với

	
vận tốc là

	

Do  nên

	
Chọn C.
[bookmark: câu-8]Câu 8

Tại :

	
Vận tốc:

	

Tại :

	

Vậy vật đi qua vị trí  theo chiều dương.
Chọn B.
[bookmark: câu-9]Câu 9
Trong dao động điều hòa:

	

Gia tốc bằng  khi

	
nghĩa là vật ở vị trí cân bằng.
Chọn B.
[bookmark: câu-10]Câu 10
Từ phương trình

	
suy ra

	
Chu kì:

	
Chọn D.
[bookmark: câu-11]Câu 11
Chu kì là khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại đúng trạng thái ban đầu, tức là cùng vị trí và cùng chiều chuyển động.
Chọn A.
[bookmark: câu-12]Câu 12
Trong dao động tắt dần, biên độ và cơ năng giảm dần. Tuy nhiên động năng và thế năng vẫn luân phiên biến đổi; động năng không giảm đơn điệu theo thời gian.
Vì vậy phát biểu D sai.
Chọn D.
[bookmark: phần-ii.-câu-trả-lời-đúng-sai]PHẦN II. Câu trả lời đúng sai
[bookmark: câu-1-1]Câu 1





Từ đồ thị: biên độ . Tại , vật ở biên âm ; tại  vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương; tại  vật ở biên dương.
Từ biên âm đến biên dương là nửa chu kì:

	
nên

	



a) Tại , . Nếu dùng dạng  thì

	

(hoặc giá trị tương đương), không phải .
Kết luận: Sai.

b) Tại  vật qua vị trí cân bằng nên tốc độ đạt cực đại:

	
Kết luận: Đúng.


c) Ta đã có , không phải .
Kết luận: Sai.

d) Biên độ đọc từ đồ thị là .
Kết luận: Đúng.
Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.
[bookmark: câu-2-1]Câu 2
Từ đồ thị động năng theo li độ:



• Động năng bằng  tại  nên .

• Động năng cực đại tại  bằng cơ năng:

	
a)

	
Suy ra

	
Kết luận: Đúng.


b) Cơ năng là , không phải .
Kết luận: Sai.

c) Khi :

	
Vậy

	
Kết luận: Đúng.

d) Tại :

	
Do đó

	

không phải .
Kết luận: Sai.
Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.
[bookmark: phần-iii.-câu-trả-lời-ngắn]PHẦN III. Câu trả lời ngắn
[bookmark: câu-1-2]Câu 1
Phương trình có tần số góc

	
Chu kì:

	
Làm tròn đến hàng đơn vị:

	
[bookmark: câu-2-2]Câu 2

Quỹ đạo dài  nên

	

Chu kì .
Ban đầu:

	
vật chuyển động theo chiều dương. Gia tốc

	

đạt giá trị cực tiểu khi .



Từ  theo chiều dương đến  ứng với góc quét pha , nên

	
Quãng đường đi được:

	
Tốc độ trung bình:

	

	
[bookmark: câu-3-1]Câu 3
Sau một chu kì:

	
Cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ:

	
Do đó

	
Phần năng lượng mất đi:

	
Làm tròn đến hàng phần mười:

	
[bookmark: câu-4-1]Câu 4

Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng tại vị trí dây lệch góc :

	
Thay số:

	

	
Làm tròn đến hàng phần trăm:

	
[bookmark: phần-tự-luận]PHẦN TỰ LUẬN
[bookmark: câu-1-3]Câu 1
Trong một dao động toàn phần, vật đi được quãng đường

	

Trong  dao động:

	
Suy ra

	
Chiều dài quỹ đạo:

	

	
[bookmark: câu-2-3]Câu 2
Chu kì dao động riêng của nước:

	


Mỗi bước dài . Khi người đi với tốc độ , tần số bước là

	
Nước sóng sánh mạnh nhất khi xảy ra cộng hưởng:

	
Do đó

	

	
[bookmark: câu-3-2]Câu 3
Từ đồ thị thế năng theo thời gian:

• Thế năng cực đại: .

• Hai cực đại liên tiếp của thế năng cách nhau .


• Tại ,  và thế năng đang giảm.

• Theo dữ kiện đã bổ sung trong đề, tại  vật có li độ dương.
[bookmark: a-tính-biên-độ]a) Tính biên độ
Cơ năng:

	
Mặt khác:

	
Suy ra

. 

	
[bookmark: b-viết-phương-trình-dao-động]b) Viết phương trình dao động

Thế năng biến thiên với chu kì bằng . Từ đồ thị:

	
Suy ra

	
Đặt

	
Ta có

	

Tại :

	



Vì  nên . Đồng thời  đang giảm nên chọn

	
Vậy

	
[bookmark: Xdb47d62c36125a519ea0808c848b0f7679b95b4]c) Thời gian ngắn nhất để động năng cực đại

Động năng cực đại khi vật qua vị trí cân bằng, tức .


Từ pha ban đầu  đến pha :

	
Do đó
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